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SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TT. Y TẾ MINH LONG      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:700/BC-TTYT-ML               Minh Long, ngày 23  tháng 10 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh tháng 

10/2024 và kế hoạch tháng 11/2024 của Ngành Y tế huyện Minh Long 

 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH. 

Trong tháng đơn vị đã triển khai chỉ đạo các văn bản và kế hoạch (có Phụ 

lục kèm theo) 

II. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG:  

1. Công tác Phòng, chống dịch bệnh. 

Trong tháng tình hình dịch bệnh ổn định, không có dịch lớn xảy ra trên 

địa bàn huyện, số liệu cụ thể: 

+ Bệnh Tay chân miệng: 32 ca; trong đó có 02 ổ dịch nhỏ: 01 ở trường 

mầm non Ánh Dương 13 ca, 01 ở Đồng Tròn Long Sơn 04 ca, còn lại xảy ra rải 

rác: Long Mai 01 ca, Thanh An 07 ca; Long Sơn 07 ca; cộng dồn: 45 ca, xã 

Long Mai 05 ca, Long Môn 02, Long Sơn 14 ca, Long Hiệp 13 ca và xã Thanh 

An 11 ca. Trung tâm Y tế huyện đã cử cán bộ Khoa KSBT cùng Trạm Y tế xã 

và cộng tác viên Y tế - Dân số điều tra, xử lý môi trường như cấp Cloramin B 

khử khuẩn, khuyến cáo cho trẻ nghỉ học trong thời gian bị bệnh, không cho trẻ 

tiếp xúc với các trẻ khác, chăm sóc trẻ và hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu 

nặng cần đưa trẻ đến cơ sở Y tế. 

+ Cúm: 32 ca; 

+ Tiêu chảy: 15 ca; 

+ Lỵ trực trùng: 02 ca; 

+ Thủy đậu: 02 ca; 

+ Viêm gan vi rút khác: 03 ca. 

2. Về công tác TCMR:   

TT Nội dung 

Tổng 

số kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

trong 

tháng 

Đạt Tỷ 

lệ 

% 

 

1 Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm VX BCG 293 24 8.2% 

2 Số trẻ được tiêm viêm gan B sơ sinh ≤24 giờ 293 0  0.0% 

3 
Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm VX DPT-VGB-Hib mũi 

3 

293 28 9.6% 

4 Số trẻ được uống vắc xin bại liệt(bOPV) lần 3 293 34 11.6% 
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5 Số trẻ được tiêm vắc xin bại liệt(IPV1) 293 48 16.4% 

6 Số trẻ được tiêm vắc xin bại liệt(IPV2) 298 63 21.1% 

7 Số trẻ được tiêm sởi 293 48 16.4% 

8 Tiêm chủng đầy đủ 293 42 14.3% 

9 Tiêm chủng uốn ván cho PNCT 293 49 16.7% 

10 Số trẻ sinh ra được bảo vệ phòng UVSS 293 42 14.3% 

11 Tiêm VNNB cho trẻ mũi 2 298 33 11.1% 

12 Tiêm VNNB cho trẻ mũi 3 308 06 1.9% 

13 Số trẻ tiêm vắc xin DPT đủ 18 tháng  303 03 1.0% 

14 Vắc xin sởi-rubella trẻ đủ 18 tháng 303 27 8.9% 

3. Chương trình tiêm dịch vụ: 

- Số mũi tiêm vắc xin Dại: 14; 

- Số mũi tiêm huyết thanh SAT: 26; 

4. Về công tác sốt rét:  

Trong tháng không có bệnh nhân sốt rét. 

- Số lam máu xét nghiệm: 126 lam. 

- Tuyên truyền:   

+ Phát thanh: 02 lần (659 người được nghe). 

+ Tuyên truyền theo nhóm: 12 lần (86 người dự). 

+ Thăm hộ gia đình: 14 lần (83 người dự).  

Trong tháng không có bệnh nhân sốt rét mới.  

5. Công tác VSATTP: 

- Dịch vụ ăn uống 164 cơ sở: kiểm tra 14 cơ sở: Đạt: 14 cơ sở; đạt tỷ lệ 

100%. 

-  Test độ sạch bát đĩa: 20 mẫu, đạt 20 tỉ lệ 100%. 

6.  Chương trình CDD:  

Tổng số cháu mắc bệnh tiêu chảy: 17 

- Dưới 5 tuổi: 07 cháu.         

- Trên 5 tuổi: 10 cháu. 

- Số ORS được sử dụng: 74 gói.   

7. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng, uống Vitamin A và Đa vi 

chất: 

- Tỷ lệ trẻ <5 tuổi bị SDD cân nặng/tuổi: 13,3%; 

- Tỷ lệ trẻ <5 tuổi bị SDD chiều cao/tuổi: 27.6%; 

- Số trẻ bị tiêu chảy, bị sởi, ARI uống Vitamin A: 23 trẻ. 

8. Công tác Bảo vệ BMTE: 

- Tổng số người khám phụ khoa: 87 người; 

- Số người điều trị phụ khoa 61;  
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- Tổng số phụ nữ có thai 85;  

- Tổng số lần khám thai: 112 lần; 

- Tổng số phụ nữ đẻ: 27; 

- Số trẻ đẻ ra sống được cân: 27; 

9. Công tác Dân số - KHHGĐ:  

9.1. Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ: 

- Trong tháng, thực hiện các biện pháp tránh thai trên toàn huyện là: 803 

- Tổng số thực hiện các biện pháp tránh thai tại khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và các Trạm Y tế xã là 87 ca; Trong đó: 

+ Vòng tránh thai: 16 ca; 

+ Thuốc tránh thai (viên): 25 ca; 

+ Thuốc tránh thai (tiêm): 03 ca; 

+ Bao cao su: 41 ca; 

+ Triệt sản: 02; 

9.2 . Công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi: 

Trong tháng Trung tâm Y tế Minh Long triển khai các hoạt động truyền 

thông, giáo dục chuyên đổi hành vi, cụ thể: 

+ Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

- Thể thao huyện, Phòng Dân tộc huyện soạn bộ câu hỏi cho cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống do 

UBND huyện triển khai; 

+ Phối hợp với Huyện đoàn Minh Long triển khai truyền thông nội dung 

về chăm sóc SKSS VTN, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 

03 thôn, huy động 120 đoàn viên, thanh niên tham dự; 

+ Tổ chức 7 buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh 

sản vị thành niên, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, có 152 người tham dự;  

+ Tổ chức 1 buổi sinh hoạt CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên, tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống tại xã Thanh An, có 19 vị thành niên tham dự.  

+ Biên soạn 03 tin, 2 bài về công tác dân số. 

9.3. Nâng cao chất lượng Dân số: 

9.3.1. Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. 

+ Tổ chức 8 buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề về lợi ích của SLTT 

& SLSS, có 113 người tham dự; 

+ Tư vấn cho 780 chị phụ nữ về các nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ, 

SLTT&SLSS, mất cân bằng giới tính khi sinh; 

+ Sàng lọc trước sinh 8 cas xã hội hóa; 

+ Sàng lọc sơ sinh 20 cas xã hội hóa; 
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+ Tư vấn sức khoẻ tiền hôn nhân cho 4 đối tượng; 

+ Tư vấn sức khoẻ SSVTN cho 60 đối tượng; 

9.3.2. Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: 

+ Tổ chức 05 buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề về Mất cân bằng 

giới tính khi sinh, có 105 lượt người tham dự;  

- Số trẻ sinh trong tháng: 27 trẻ, trong đó 12 bé trai, 15 bé gái. 

9.3.3. Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi: 

+ Tổ chức 9 buổi truyền thông lồng ghép sinh hoạt câu lạc bộ chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi (NCT), có 168 người tham dự.  

- Tư vấn về nâng cao nhận thức phòng, điều trị bệnh khi thời tiết đang 

chuyển mùa cho 309 lượt NCT và người nhà NCT.  

+ Có 2.149 /2.149 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, đạt 100%; 

+ Chăm sóc y tế tại nhà cho 67 NCT, khám cấp thuốc tại trạm cho 242 

NCT. 

10. Công tác phòng chống lao:  

- Tổng số lần khám bệnh 84 lượt;  

- Số bệnh nhân mắc lao mới: 02 

+ Lao phổi AFB(+) 01; Lao phổi AFB(-) 01; 

- Tổng số bệnh nhân hiện còn quản lý: 08 ca 

 11. Công tác tâm thần:  

-  Tổng số lần khám 77 lần 

Trong đó:    

+ Tâm thần phân liệt: 32; 

+ Động kinh:      42; 

+ Bệnh khác:      03;  

-  Bệnh nhân quản lý: 108 bệnh nhân 

+ Tâm thần phân liệt: 38; 

+ Động kinh:              63; 

+ Bệnh khác:              07. 

12. Công tác phòng chống bệnh phong, da liễu: 

- Tổng số lần khám: 37 lần. 

+ Điều trị ngoại trú: 37 bệnh. Trong đó: ghẻ: 14, bệnh da dị ứng khác: 06, 

các bệnh do vi khuẩn: 05, các bệnh nấm nông 04, các bệnh da khác: 08. 

- Bệnh nhân phong quản lý 02: giám sát, săn sóc tàn tật: 01. 

III. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH: 

1. Tại Trung tâm Y tế Minh Long: 

Công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Minh Long  

- Tổng số lần khám, cấp cứu tại Trung tâm Y tế: 1.376 lần:  
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- Trong đó: 

+ Khám đa khoa: 1.026 lần; 

+ Khám chuyên khoa: 350 lần (khám sức khỏe); 

+ Khám phụ khoa: 09 

- Bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú: 307;   

- Bệnh nhân điều trị ngoại trú: 719;   

- Chuyển tuyến trên: 142 lần; (Chuyển bằng phương tiện ô tô 45 còn lại 

chuyển theo yêu cầu). 

- Khám bảo hiểm y tế: 1.026 lần;   

- Trẻ em dưới 15 tuổi: 179; 

- Tổng số xét nghiệm: 810;   

- Tổng số lần điện tim: 60; 

- Tổng số chụp X-Quang: 282; 

- Tổng số siêu âm: 203;  

- Tổng số ngày điều trị nội trú: 2.507 ngày;  

- Số ngày điều trị nội trú bình quân: 8.1 ngày;  

- Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch: 101%; 

- Công suất sử dụng giường bệnh thực kê: 80.8% 

+ Tỷ lệ sử dụng thẻ CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT để khám, chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế 878/880 đạt 99.7%.  

2. Tại Trạm Y tế xã:  

- Tổng số bệnh nhân đến khám tại 5 Trạm Y tế xã là: 2.820 lần. Trong đó:  

+ Long Sơn: 431 lần (Trong đó khám BHYT 128 còn lại khám dự phòng: 

303 lần)  

+ Long Mai: 1.332 lần (Trong đó khám BHYT 329, còn lại khám dự 

phòng: 1.003 lần) 

+ Thanh An: 254 lần (Trong đó khám BHYT 149 còn lại khám dự phòng: 

105 lần) 

+ Long Môn: 151 lần (Trong đó khám BHYT 86, còn lại dự khám dự 

phòng: 65 lần) 

+ Long Hiệp: 652 lần (Trong đó khám BHYT 95, còn lại khám dự phòng: 

557 lần) 

- Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú: 783 người;  

- Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú: 01 người;  

- Tổng số bệnh nhân khám dự phòng: 2.033 lần; 

- Số lần Xét nghiệm: 32 ca;  

- Số lần siêu âm: 20; 

* Công tác khám bệnh bằng thẻ CCCD 
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+ Long Môn 97/97 (chiếm tỉ lệ 100%)  

+ Long Sơn 101/104 (chiếm tỉ lệ 97%) 

+ Thanh An 123/123 (chiếm tỉ lệ 100%) 

+ Long Mai 248/248 (chiếm tỉ lệ 100%) 

+ Long Hiệp 79/79 (chiếm tỉ lệ 100%) 

Tỷ lệ sử dụng thẻ CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT để khám, chữa 

bệnh tại 5 TYT xã 648/651 đạt 99.5%  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC  

- Sở Y tế về kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và niền núi tại huyện Minh 

Long; 

- Sở Y tế về kiểm tra Công tác Dược tại Trung tâm Y tế; 

- BHXH tỉnh về kiểm tra việc thực hiện quyết toán chi phí khám chữa 

bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế. 

IV. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2024 

- Kiểm tra giám sát, phòng chống và điều trị hiệu quả các dịch bệnh nguy 

hiểm trên địa bàn huyện; 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh và công tác trực 

tại bệnh viện và các Trạm Y tế xã; 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tuyên truyền thu 

hút người dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện để 

thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 của chính phủ về ứng dụng thẻ 

CCCD gắn chíp để khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT đạt kế hoạch giao là 

100%, triển khai thanh toán không tiền mặt tại đơn vị 

- Tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025 

(dự kiến tổ chức từ ngày 11/11-13/11/2024); 

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Minh Long;  

- Tổ chức họp đánh giá cán bộ viên chức và kiểm điểm đảng viên năm 

2024./. 
  

Nơi nhận: 
   - TTYT (b/c giao ban); 

   - Sở Y tế; 

  -  Ban tuyên giáo Huyện ủy; 

   - Phòng Y tế; 

   - Các khoa, phòng, TYT; 

   - Lưu VT. 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Đinh Muôn 
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PHỤ LỤC 

(Các văn bản và kế hoạch triển khai trong tháng 10/2024 kèm theo báo cáo 

hoạt động tháng 10/2024) 

Số kí hiệu văn 

bản 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

624TTYT-ML 23/9/2024 Tăng cường công tác đảm bảo ATTP phòng chống ngộ 

độc thực phẩm trong mùa bão lụt 

 

625/TTYT-ML 23/9/2024 Về việc rà soát và xây dựng bổ sung quy trình kỹ thuật của 

một số kỹ thuật thường gặp tại các khoa phòng 

 

629/ TTYT-ML 23/9/2024 Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày 

tránh thai thế giới 26/9 Ngày quốc tế người cao tuổi 

 

630/TTYT-ML 24/9/2024 Về việc triển khai văn bản của SYT Tư pháp sử dụng biểu 

mẫu mới phiếu lý lịch tư pháp 

 

633/TTYT-ML 24/9/2024 Tăng cường công tác đăng ký quản lý sử dụng con dấu  

635/TB-TTYT 24/9/2024 Kết luận của Đ/c Đinh Muôn GĐ TTYT huyện Minh Long 

tại hội nghị giao ban ngành Y tế tháng 9/2024 

 

639/TTYT-ML 26/9/2024 Về việc tăng cường các biện pháp, phòng chống dịch bệnh 

và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ 

 

642/TTYT-ML 30/9/2024 Phối hợp chuẩn bị báo cáo và tài liệu phục vụ Đoàn giám 

sất SYT về chương trình phát triển KTXH vùng ĐBDTTS 

năm 2024 

 

644/TTYT-ML 30/9/2024 Về việc triển khai thực hiện CT 35 của Thủ tướng Chính 

phủ 

 

653/KH-TTYT 02/10/2024 KH tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Hội nghị biểu 

dương người tốt việc tốt TTYT Minh Long giai đoạn 

2025-2030 

 

655/TTYT-ML 02/10/2024  Về việc triển khai thực hiện QĐ  số 29/2024/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2024 của UBND tỉnh 

 

672/BC-TTYT-

ML 

10/10/2024 BC kết quả thực hiện công tác dân số phát triển tháng 

10/2024; Phương hướng nhiệm vụ tháng 11 

 

624TTYT-ML 23/9/2024 Tăng cường công tác đảm bảo ATTP phòng chống ngộ 

độc thực phẩm trong mùa bão lụt 

 

625/TTYT-ML 23/9/2024 Về việc rà soát và xây dựng bổ sung quy trình kỹ thuật của 

một số kỹ thuật thường gặp tại các khoa phòng 

 

629/ TTYT-ML 23/9/2024 Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày 

tránh thai thế giới 26/9 Ngày quốc tế người cao tuổi 

 

630/TTYT-ML 24/9/2024 Về việc triển khai văn bản của SYT Tư pháp sử dụng biểu 

mẫu mới phiếu lý lịch tư pháp 

 

633/TTYT-ML 24/9/2024 Tăng cường công tác đăng ký quản lý sử dụng con dấu  
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